
Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, ngành may ngày càng
giữ vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã
hội của vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ (bao gồm
Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng
Ngãi và Bình Định). Sự phát triển của ngành may
của các địa phương trong vùng luôn hàm chứa sự
cạnh tranh giữa các DN may trong vùng và giữa họ
với các DN may ngoài vùng. Sự tồn tại và phát triển
của các DN may phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược
cạnh tranh được lựa chọn. Để làm nền tảng cho việc
soạn thảo các chiến lược cạnh tranh đúng đắn, các
nhà quản trị thực sự cần biết năng lực cạnh tranh của
DN mình đang ở mức nào, tình trạng đó do những
nhân tố nào tác động và tác động như thế nào. Trong
khi đó, ở tầm vĩ mô, Chính phủ/các cơ quan quản lý
nhà nước cũng cần xác định được năng lực cạnh
tranh của các DN, đặc biệt trên phạm vi thị trường
quốc tế, để có thể có những chính sách hỗ trợ hợp
lý. Điều này đặt ra vấn đề cần phải đo lường năng
lực cạnh tranh của các DN may. Cho đến thời điểm
này, đã có nhiều mô hình được xây dựng để nghiên
cứu năng lực cạnh tranh của các DN, nhưng riêng
trong lĩnh vực may thì khá hiếm hoi. Vì vậy, việc

triển khai một mô hình phù hợp cho việc đánh giá
năng lực cạnh tranh của các DN may là rất có ý
nghĩa về mặt lý thuyết lẫn ứng dụng.

1. Năng lực cạnh tranh là gì?

Theo sự tổng hợp của Ambastha và Momaya
(2004), năng lực cạnh tranh thường được nghiên
cứu theo 3 quan điểm:  quan điểm thứ nhất đánh giá
năng lực cạnh tranh dựa trên hiệu quả hoạt động
(Performance). Quan điểm thứ hai cho rằng một DN
có năng lực cạnh tranh cao khi nắm trong tay các tài
sản/nguồn lực (Asset) dồi dào. Quan điểm thứ ba lại
cho rằng các quá trình (Process) khai thác nguồn lực
mới là chỉ báo tốt cho năng lực cạnh tranh. Và cũng
đã có khá nhiều khái niệm năng lực cạnh tranh được
giới thiệu như khái niệm của Báo cáo về hoạt động
thương mại ở hải ngoại của một số chi nhánh của
Loyds (1985, trích trong Flanagan và cộng sự,
2005,tr. 20), của Markusen (1992, trích trong
Yanno, 2007, tr. 7), của Chikan (2001), của Asian
Development Outlook (2003) và của Vũ Trọng Lâm
và cộng sự (2006)…

Với quan điểm nghiên cứu năng lực cạnh tranh
của DN dựa trên hiệu quả hoạt động, kế thừa tinh
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thần của các nhà nghiên cứu đi trước về năng lực

cạnh tranh, trong bài báo này, năng lực cạnh tranh

được hiểu là khả năng của DN trong việc đương đầu

với các đối thủ cạnh tranh nhằm duy trì và nâng cao

giá trị của DN cho các bên liên quan. Khái niệm

này bao hàm những ý nghĩa sau: (i) Năng lực cạnh

tranh luôn hàm ý một sự so sánh; (ii) Năng lực cạnh

tranh phụ thuộc vào cách nhìn nhận về giá trị của

DN từ góc độ của các bên liên quan, mà quan trọng

nhất là nhà đầu tư, khách hàng và người lao động;

(iii) Trạng thái của năng lực cạnh tranh tuỳ thuộc và

đối thủ được lựa chọn để tham chiếu; (iv) Năng lực
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Nguồn: Tác giả

cạnh tranh sẽ phải được đo lường bằng nhiều chỉ
tiêu.

2. Các cân nhắc cơ bản khi thiết kế mô hình
đánh giá năng lực cạnh tranh cho các DN may

Việc thiết lập một mô hình đánh giá năng lực
cạnh tranh phù hợp với các DN may phải đồng thời
dựa trên các ý tưởng nền tảng từ các mô hình được
xây dựng và áp dụng trước đó, vừa phải tính đến các
đặc thù của hoạt động sản xuất kinh doanh hàng
may. Cụ thể:

- Hoạt động kinh doanh may mặc liên đới đến lợi
ích của nhiều nhóm đối tượng nhưng quan trọng
nhất vẫn là chủ sở hữu, khách hàng và người lao
động. Vì vậy, các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh
tranh sẽ phải tính đến khái niệm giá trị DN từ 3 góc
nhìn quan trọng này. 

- Sản phẩm may có thể phục vụ cho thị trường nội
địa hoặc xuất khẩu cho thị trường quốc tế. Khi đó,
đối thủ cạnh tranh sẽ khác nhau. Có nghĩa rằng mô
hình đánh giá cũng phải tính đến sự khác biệt về
không gian cạnh tranh nơi có những đối thủ cạnh
tranh khác nhau. 

- Đánh giá không chỉ tập trung ở năng lực cạnh
tranh quá khứ và hiện tại, mà còn phải định hướng
dự đoán tương lai.

- Nhiều nghiên cứu cho thấy năng lực cạnh tranh
của DN may phụ thuộc vào vị trí trong chuỗi giá trị
của sản phẩm hoàn chỉnh mà họ tham gia và khả
năng tổ chức và điều hành hiệu quả hoạt động của
chuỗi giá trị trong lòng DN. Như vậy, đặc điểm
chuỗi giá trị trong lòng các DN may và vị trí trong
chuỗi giá trị thành phẩm mà DN tham gia cũng sẽ
được cân nhắc khi thiết kế các chỉ tiêu đánh giá.

3.  Ý tưởng sơ bộ về mô hình đánh giá năng lực
cạnh tranh cho các DN may

Việc thiết lập mô hình đánh giá năng lực cạnh
tranh của các DN may sẽ không đi theo hướng tạo
ra mô hình hoàn toàn mới mà trên tinh thần kế thừa
nền tảng lý luận của các mô hình đã được giới thiệu
và sử dụng nhưng có sự điều chỉnh cho phù hợp với
bối cảnh nghiên cứu. Khả năng kế thừa các mô hình
đã giới thiệu hể được tóm lược trong bảng 1. Do
khái niệm năng lực cạnh tranh có tính đa trị, nên mô
hình sẽ bao gồm nhiều chỉ tiêu thể hiện năng lực
cạnh tranh theo quan điểm hiệu quả hoạt động.

Tóm lại, ý tưởng về mô hình đánh giá năng lực
cạnh tranh cho các DN may sẽ như sau:

- Quan điểm của mô hình là đánh giá năng lực
cạnh tranh trên những gì DN đạt được trong quá
trình cạnh tranh (quan điểm hiệu quả hoạt động), thể
hiện giá trị của DN trên từ góc nhìn của nhà đầu tư,
khách hàng và người lao động. Đây chính là biểu
hiện trực tiếp nhất của năng lực cạnh tranh. Thành
phần đánh giá này sẽ được đặt tên là Kết quả cạnh
tranh. Bên cạnh đó, mô hình kế thừa ý tưởng của
BSC khi đánh giá năng lực cạnh tranh có tính chiều
sâu hơn: tính đến các yếu tố cũng là kết quả nhưng
cho thấy một chỉ báo trực tiếp nhất về khả năng gia
tăng giá trị DN. Đó chính là hiệu quả của các quá
trình nội bộ. Thành phần này sẽ được đặt tên là Tiềm
năng cạnh tranh.

- Kết quả cạnh tranh (competitive outcomes) là tập
hợp những yếu tố thể hiện những gì DN có thể đạt
được khi đạt được sự vượt trội so với đối thủ cạnh
tranh. Kết quả cạnh tranh có thể được đánh giá trên
ba khía cạnh quan trọng: kết quả tài chính, kết quả
thỏa mãn khách hàng và kết quả thỏa mãn nhân viên.
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- Tiềm năng cạnh tranh (competitive potentials)
là tập hợp những yếu tố thuộc về DN mà trực tiếp
dẫn đến kết quả cạnh tranh. Có thể thấy tiềm năng
cạnh tranh của DN may nằm ở sự vận hành hiệu quả
các quá trình nội bộ.

Có thể khái quát mô hình đánh giá năng lực cạnh
tranh cho các DN may sẽ được sử dụng trong nghiên
cứu như trong Hình 1.

4. Triển khai mô hình ứng dụng đánh giá năng
lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp may trong
vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ

4.1. Mục đích triển khai mô hình đánh giá năng
lực cạnh tranh cho các DN may

Việc triển khai mô hình là nhằm xác định được
các chỉ tiêu đánh giá tương ứng với hai thành phần
đánh giá là Kết quả cạnh tranh và Tiềm năng cạnh
tranh mà có thể áp dụng để đánh giá năng lực cạnh
tranh của các DN may trong phạm vi nghiên cứu là
một vùng kinh tế trọng điểm. 

4.2. Quy trình nghiên cứu triển khai mô hình
đánh giá năng lực cạnh tranh cho các DN may 

Bước 1: Xác định phương pháp tiếp cận thực
hiện:

Để đảm bảo việc đánh giá đúng trọng tâm và khả
thi, chỉ có những chỉ tiêu có tính đại diện nhất, thể
hiện rõ ràng nhất sự vượt trội của DN trong cạnh
tranh mới được lựa chọn. Vì vậy, sự sàng lọc sẽ
được thực hiện trên cơ sở tập hợp các chỉ tiêu đã
được giới thiệu riêng rẽ hoặc cùng nhau trong các
nghiên cứu có tính lý thuyết lẫn ứng dụng về năng
lực cạnh tranh nói chung, trong ngành may nói
riêng, sau đó gạt bỏ bớt thông qua điều tra ý kiến
chuyên gia.

Bước 2: Rà soát các nghiên cứu về năng lực cạnh
tranh

Để hình thành sơ bộ các chỉ tiêu đánh giá có thể
sử dụng, các công trình nghiên cứu lý thuyết lẫn ứng
dụng về năng lực cạnh tranh nói chung, trong ngành
may nói riêng được xem xét lại. 

Bước 3: Khảo sát sơ bộ

Phương pháp chọn mẫu: Vì mục đích là nhằm
phát hiện thêm và đồng thời sàng lọc các chỉ tiêu
thực sự có ý nghĩa trong việc đánh giá năng lực cạnh
tranh của các DN may trong vùng trên cơ sở hệ
thống chỉ tiêu đã được gợi ý nên nghiên cứu trong
giai đoạn này là nghiên cứu định tính mang tính chất

khám phá. Vì vậy, có thể áp dụng phương pháp chọn
mẫu lý thuyết (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Ngoài ra,
do phạm vi nghiên cứu rộng và đối tượng khảo sát
khó tiếp cận nên phương pháp chọn mẫu thuận tiện
đã được sử dụng. Các đối tượng khảo sát là những
người có thể tiếp cận dễ dàng và đồng ý tham gia
khảo sát (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Cũng với mục
đích khám phá các chỉ tiêu đánh giá thực sự có ý
nghĩa cũng như các nhân tố ảnh hưởng năng lực
cạnh tranh thực sự nổi trội, nên nguyên tắc khi chọn
mẫu sẽ là nghiên cứu sẽ dừng lại khi thông tin thu
thập được có mức độ trùng lặp gần như là hoàn toàn.
Vì vậy, số lượng chuyên gia được khảo sát đã dừng
lại ở 15 người.

Đối tượng khảo sát: nhà quản trị cấp cao và cấp
trung của một số DN may trong vùng, một số cán bộ
quản lý nhà nước có liên quan đến ngành may và
các nhà nghiên cứu về lĩnh vực may mặc.

Về phía các nhà quản trị trung và cao cấp của các
DN may, đối tượng được lựa chọn và chấp nhận trả
lời đến từ các DN may rất thành công trong lĩnh vực
may hiện nay ở vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ
trải đều ở các tỉnh trong vùng như Cty CP May Bình
Định, Cty May Vinatex Quảng Ngãi, Tổng Công ty
Dệt may Hoà Thọ, Công ty Thời Trang Hoà Thọ,
Cty Thời trang Hoà Thọ, Cty CP Dệt May Phú Hoà
An (Huế)… Vì vậy, tính đại diện trong việc đưa ra
ý kiến về một công ty thành công trong lĩnh vực
may là rất cao. Về phía cơ quan quản lý nhà nước
trong ngành, đối tượng được lựa chọn là cán bộ cấp
trung, cao cấp của Sở Công Thương ở các địa
phương có truyền thống về ngành may mặc và có
ngành may mặc phát triển mạnh trong những năm
gần đây. Những chuyên gia chấp nhận trả lời là từ
các Sở Công Thương Bình Định, Quảng Nam và Đà
Nẵng (đây cũng là những địa phương có mức độ tập
trung các DN may cao trong vùng). Về các nhà
nghiên cứu: là những người đã từng nghiên cứu các
đề tài liên quan đến ngành dệt may. Các chuyên gia
tham gia là những nhà nghiên cứu đến từ Trường
Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.  

Phương pháp thu thập dữ liệu: là phương pháp
thảo luận tay đôi dựa trên một dàn ý thảo luận. Có
ba hình thức thảo luận tay đôi đã được tiến hành:
trực tiếp, qua mail và điện thoại. Hình thức ghi âm
không được sử dụng do đối tượng khảo sát ở những
vị trí đặc biệt trong tổ chức của họ và phần nhiều
câu hỏi thể hiện quan điểm cũng như hiểu biết thực
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tế của đối tượng khảo sát, nên việc ghi âm sẽ khiến
họ có tâm lý không thoải mái. 

Bước 4: Khảo sát nguồn số liệu/dữ liệu

Cùng với việc khảo sát trên, một cuộc khảo sát bổ
sung cũng được tiến hành một phần song song với
bước nghiên cứu trên, một phần được thực hiện sau
đó. Đối tượng khảo sát là các nguồn có thể cung cấp
số liệu/dữ liệu từ Sở Công Thương thành phố Đà
Nẵng, Phòng Quản lý công nghiệp Quảng Nam,
phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn (Bình Định),
Cục Thống kê Đà Nẵng, Tổng Cục Thống kê và các
nhà quản trị có tham gia nghiên cứu. 

Bước 5: Rà soát các chỉ tiêu đánh giá 

Dựa trên kết quả khảo sát sơ bộ và kết quả khảo
sát nguồn số liệu, dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu đánh giá
năng lực cạnh tranh đã được rà soát, chọn lọc và
hiệu chỉnh.

4.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh
của các DN may

4.3.1. Trường hợp chỉ tham chiếu các đối thủ
cạnh tranh trong nước

Khi trong tư tưởng của người mua hình thành ý
định mua hàng may mặc sản xuất ở Việt Nam thì
cũng là khi các DN may Việt Nam sẽ phải cạnh
tranh với nhau để đạt được sự lựa chọn tiếp theo của
người mua. Như vậy, xét trong phạm vi nghiên cứu
là vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ, các DN may
trong vùng phải cạnh tranh với nhau và với các DN
ở những địa phương khác. Trong phạm vi nghiên
cứu hẹp này, năng lực cạnh tranh có thể được đánh
giá một cách toàn diện nhất. Kết quả nghiên cứu lý

thuyết và khảo sát ý kiến chuyên gia về các chỉ tiêu
ứng dụng đánh giá năng lực cạnh tranh các DN may
vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ được tổng hợp ở
bảng 2 và 3. Do phần lớn các DN may trong vùng
không phát hành cổ phiếu nên chỉ tiêu EPS và TSR
không được đưa vào nghiên cứu. Và do phần lớn
các DN may trong vùng sản  xuất theo phương thức
CMT hoặc/và OEM, rất hiếm DN sản xuất theo
phương thức ODM và OBM nên các chỉ tiêu về thời
gian tung ra sản phẩm mới (Norton và Kaplan,
1993; Niven, 2006), chỉ tiêu về số sản phẩm mới,
phát kiến (Norton và Kaplan, 1993), tỷ lệ đổi mới
sản phẩm (Bibu, không năm xuất bản; Wolfmayr,
2008) đã không được đưa vào xem xét. Từ kết quả
tổng hợp này, có thể khái quát lại mô hình đánh giá
năng lực cạnh tranh như trong Hình 2.

4.3.2. Trường hợp mở rộng tham chiếu các đối
thủ cạnh tranh quốc tế

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia tham gia
nghiên cứu, sự thành công rõ rệt nhất của một DN
trên một thị trường thể hiện trực diện nhất ở thị
phần. Và để đạt được sự lựa chọn của người mua,
trên cả thị trường nội địa lẫn quốc tế, phần lớn các
DN Việt Nam cũng như các đối thủ cạnh tranh như
Trung Quốc, Thái Lan, Srilanka, Bangladesh… vẫn
theo đuổi chiến lược giá thấp nên chi phí vẫn là lợi
thế cạnh tranh quan trọng. Do yếu tố lao động là yếu
tố cực kỳ quan trọng trong ngành may nên chỉ tiêu
chi phí lao động đơn vị ULC sẽ được sử dụng. Như
vậy, các mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh
của các DN may trên các thị trường cụ thể sẽ là:

- Trên thị trường nội địa: trên khía cạnh kết quả,

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu
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năng lực cạnh tranh sẽ được đánh giá thông qua thị

phần nội địa và trên khía cạnh tiềm năng cạnh tranh,

năng lực cạnh tranh sẽ được đánh giá thông qua

ULC

- Trên thị trường quốc tế: năng lực cạnh tranh sẽ

được đánh giá thông qua thị phần quốc tế và ULC. 

5. Kết luận

Như vậy, từ các mô hình lý thuyết nghiên cứu
năng lực cạnh tranh của các DN may, kết hợp với
kết quả phỏng vấn ý kiến của các chuyên gia có
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nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về lĩnh vực may, mô

hình đánh giá năng lực cạnh tranh của các DN may

đã được điều chỉnh để có thể ứng dụng vào đánh giá

năng lực cạnh tranh của các DN may vùng kinh tế

trọng điểm Trung Bộ. Việc điều chỉnh, sàng lọc có

thể khiến mô hình không còn hoàn chỉnh như trong

lý thuyết nhưng tinh gọn hơn và có tính ứng dụng

hơn trên góc độ của những người có nhiều trải

nghiệm thực tế. Từ mô hình có tính thực tế này, việc

đánh giá năng lực cạnh tranh của các DN may trong

vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ có thể được triển

khai trong những nghiên cứu sau này.r
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Designing models applied in measuring competitiveness of garment firms in the key economic region
of central

Abstract:

Based on a synthesis of theoretical models for measuring competitiveness, this paper makes an analysis of
the advantages and challenges in application of each model. On the basis of the concept of firm competi-
tiveness, the specific characteristics of the apparel sector and the ability to inherit from the previous theo-
retical model, a model of measuring the competitiveness of apparel firms have been preliminarily sketched.
Combined with the results of experts opinions surveys done across the key economic region of Central, the
paper goes on to present detailed deployment of this model. The mesuaring model has been specified in the
competitiveness indicators of apparel firms.


